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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 359/2020/QĐST-HNGĐ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

             21       7  ăm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7  THÀNH  HỐ HỒ CH  MINH 

Căn cứ
 
v o c c Đ  u 212  213 v  k o n 4 Đ  u 397 củ  Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào kho n 1 Đ  u 51, kho n 1 Đ  u 53, c c Đ  u 54, 55, 57, 58, 81, 82, 

83 v  Đ  u 84 của Luật Hôn n ân v  g   đìn  năm 2014; 

Căn cứ Luật P í v  Lệ p í năm 2015; 

Căn cứ Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng y 30-12-2016 củ  Ủy b n 

T ường vụ Quốc  ộ  quy địn  v  mức t u  m ễn  g  m  t u  nộp  qu n lý v  sử 

dụng  n p í v  lệ p í Tò   n. 

S u k   ng  ên cứu  ồ sơ v ệc dân sự t ụ lý số 350/2020/TLST-HNGĐ ng y 

01 tháng 7 năm 2020 v  v ệc yêu cầu công n ận t uận tìn  ly  ôn  gồm n ững 

ngườ  t  m g   tố tụng s u đây: 

* N ười  ê  cầ   iải qu ế  việc dâ  sự:  

- B  Lưu T ùy C  s n  năm 1987; địa chỉ: cư x  T  P ường B, quận T, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Ông Nguyễn Lê H  s n  năm 1987; địa chỉ: đường A, Khu phố B  p ường K, 

Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] B  Lưu T ùy C v  ông Nguyễn Lê H c  đăng ký kết  ôn t eo G ấy chứng 

nhận kết hôn số 199/2011  quy n số 01/2011 ng y 24/12/2011 của Ủy b n n ân dân 

P ường B  quận T  T  n  p ố Hồ C í   n  nên l  qu n  ệ  ôn n ân   p p  p. Do 

cuộc sống c ung x y r  mâu t u n  bất đồng qu n đ  m, tìn  c m v  c ồng k ông 

còn  mục đíc   ôn n ân k ông đ t đư c nên ông b  cùng yêu cầu Tò   n công n ận 

t uận tìn  ly  ôn đ   n địn  cuộc sống. 

[2] Ngày 13 tháng 7 năm 2020, Tò   n n ân dân Quận 7  T  n  p ố Hồ C í 

Minh đ  t  c ức  ò  g    đ  c c đương sự đo n tụ n ưng k ông t  n   đồng t ờ  c c 

đương sự g ữ nguyên yêu cầu công n ận t uận tìn  ly  ôn v  t    t uận g    quyết 

to n bộ v ệc dân sự  

[3] Việc thuận tìn  ly  ôn v  t    t uận củ  c c đương sự đư c ghi trong biên 

b n ghi nhận sự tự nguyện ly  ôn v   ò  g  i thành ngày 13 tháng 7 năm 2020 là 

hoàn toàn tự nguyện và không vi ph m đ  u cấm của luật  k ông tr   đ o đức xã hội. 
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Đ   ết t ờ    n 07 ng y  k  từ ng y lập b ên b n  ò  g    đo n tụ k ông 

t  n   k ông c  đương sự n o t  y đ   ý k ến v  sự t    t uận đ   

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công n ận t uận tìn  ly  ôn v  sự t    t uận củ  c c đương sự cụ t   n ư 

sau: 

- V  quan hệ hôn nhân: B  Lưu T ùy C v  ông Nguyễn Lê H thuận tình ly 

hôn. 

- V  con chung: Giao con chung tên Nguyễn Lam A  s n  ng y 01/02/2013 

cho b  Lưu T ùy C đư c trực t ếp nuô  s u k   ly  ôn  

V ệc cấp dư ng:  ng Nguyễn Lê H c  ng ĩ  vụ cấp dư ng nuôi con chung mỗi 

tháng 6.000.000 (Sáu triệu) đồng, thực hiện từ t  ng 8/2020 c o đến khi con thành 

niên  o c c c trường   p c ấm dứt ng ĩ  vụ cấp dư ng k  c t eo quy địn  t   

Đ  u 118 Luật Hôn nhân và gi  đìn  năm 2014. 

   từ ng y c  đơn yêu cầu t     n   n củ  ngườ  đư c t     n   n c o đến 

k   t     n  xong tất c  c c k o n t  n    ng t  ng bên p    t     n   n còn p    

c ịu k o n t  n l   củ  số t  n còn p    t     n   n t eo mức l   suất quy địn  t   

k o n 2 Đ  u 468 Bộ Luật dân sự năm 2015  

Ông H có quy n  ng ĩ  vụ t ăm nom  c ăm s c  g  o dục con chung, không 

   đư c c n trở. 

Trường h p người không trực tiếp nuôi con l m dụng việc t ăm nom đ  c n 

trở ho c gây  n   ưởng xấu đến việc trông nom, chăm s c  nuô  dư ng, giáo dục 

con t ì người trực tiếp nuôi con có quy n yêu cầu Tòa án h n chế quy n t ăm 

nom con củ  ngườ  đ   

Vì quy n, l i ích h p pháp của con, sau khi ly hôn các bên có quy n yêu cầu 

t  y đ   người trực tiếp nuôi con ho c mức cấp dư ng nuô  con t eo quy định 

pháp luật. 

- V  tài s n chung, n  chung: Ông H v  b  C x c n ận k ông c  nên k ông 

yêu cầu Tò   n g    quyết  

2. V  lệ phí Tò   n: 300.000 (B  trăm ng ìn) đồng do ông H v  b  C cùng 

chịu, đư c trừ vào số ti n t m ứng lệ p í đ  nộp l  300 000  B  trăm ng ìn) đồng 

t eo b ên l   t u t m ứng  n p í  lệ p í số   /2018/0032725 ng y 01/7/2020 củ  

C   cục T     n   n dân sự Quận 7  T  n  p ố Hồ C í   n   n ư vậy ông H v  

b  C đ  nộp đủ lệ p í sơ t  m  

3  Quyết địn  n y c    ệu lực p  p luật ng y s u k   đư c b n   n  v  

k ông bị k  ng c o  k  ng ng ị t eo t ủ tục p úc t  m  
 

Nơi nhận: 
- Đương sự; 

- Viện ki m s t n ân dân Quận 7; 

- C   cục TH DS Quận 7; 

- Ủy b n n ân dân P ường B, quận T, 

TP. Hồ C í   n ; 

- Lưu  ồ sơ v ệc dân sự. (TK Dung) 

THẨM PHÁN 

 

 
 

 

Đ       D     
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 31-VDS: 

 1) G   tên Tò   n r  quyết địn ; nếu l  Tò   n n ân dân  uyện  quận  t ị x   t  n  p ố t uộc tỉn   t  n  p ố trực 

t uộc trung ương t ì g   rõ tên Tò   n n ân dân  uyện  quận  t ị x   t  n  p ố t uộc tỉn   t  n  p ố trực t uộc 

trung ương n o  ví dụ: Tò   n n ân dân  uyện T ường Tín  t  n  p ố H  Nộ ); nếu l  Tò   n n ân dân tỉnh, thành 

p ố trực t uộc trung ương t ì g   Tò   n n ân dân tỉn   t  n  p ố) đ   ví dụ: Tò   n n ân dân tỉn  H  N m)  

 2)   t ứ n ất g   số  ô t ứ     g   năm r  Quyết địn   

 3) v   4) G   đ  m  k o n  đ  u luật tương ứng củ  Bộ luật Tố tụng dân sự  Luật Hôn n ân v  G   đìn   

 5)   t ứ n ất g   số  ô t ứ     g   năm t ụ lý v ệc  ôn n ân v  g   đình. 
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 6) G   rõ  ọ tên  đị  c ỉ nơ  cư trú củ  ngườ  yêu cầu; 

 7) Nếu l  c  n ân t ì g   rõ  ọ tên  đị  c ỉ nơ  cư trú  nơ  l m v ệc  nếu c ) củ  ngườ  đ ; nếu l  cơ qu n  t  c ức 

t ì g   tên cơ qu n  t  c ức v  đị  c ỉ trụ sở củ  cơ qu n  t  c ức đ   

 8) G   n ận địn  củ  Tò   n v  n ững nộ  dung m  c c đương sự t    t uận đư c t eo B ên b n  ò  g    đo n tụ 

k ông t  n   Trong p ần n y  c c đo n văn đư c đ n  số t ứ tự trong dấu []  

 


